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LÝ THUYẾT :

Câu 1: Thế nào là phép lai phân tích? Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích gì? (1.0 điểm)

Câu 2: So sánh ADN và ARN về cấu tạo và chức năng?(2.0 điểm)
Câu 3: Đột biến gen là gì? Theo em, tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? (1.5 điểm)  
Câu 4: Trong Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: “Những người có quan hệ huyết thống trong vòng 03 đời không được kết hôn với nhau.” Em hãy dựa trên cơ sở di truyền học để giải thích vì sao lại có quy định cấm như trên? (0.5 điểm)

Câu 5: Quá trình nhân đôi ADN (hay tổng hợp ADN) là một cơ chế sao chép các phân tử ADN xoắn kép trước mỗi lần phân bào. Kết quả của quá trình này: Từ 01 ADN ban đầu tạo ra hai phân tử ADN mới giống nhau và giống ADN ban đầu (hoặc có thể gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ sai khác với tần số rất thấp (thông thường dưới một phần vạn)). 
a/ Giả sử: 01 ADN thực hiện liên tiếp 02 lần nhân đôi thì kết thúc quá trình này sẽ có bao nhiêu ADN? (0.5 điểm)
b/ Cơ chế nhân đôi thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Giải thích vì sao 02 ADN mới giống nhau và giống ADN ban đầu? (1.0 điểm)
c/ Quá trình nhân đôi ADN có thể tạo ra 02 ADN mới gần giống nhau (tần số rất thấp). Theo em, nguyên nhân nào làm 02 ADN mới xảy ra sai khác? (0.5 điểm)
Câu 6: (1, 0 điểm) Một gen có một phần trình tự nucleotit trên mạch bổ sung như sau:




5 / … - A - T - G - X - T - A - G - T - X - … 3 / 

Hãy viết một phần trình tự các nucleotit trên mạch khuôn mẫu của gen và một phần trình tự nuclotit trên phân tử ARN do  gen này tổng hợp. 

BÀI TẬP: ( 2,0 điểm) Ở Cá chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Cho lai Cà chua quả vàng với quả đỏ đều thuần chủng. Em hãy, xác định kiểu hình và kiểu gen của F1 và F2?. (Học sinh có thể không cần viết sơ đồ lai)
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Câu 1: Thế nào là phép lai phân tích? Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích gì? (1 điểm)


+ Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trang trội cần phân tích kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn . 








( 0,5 điểm)

+ Mục đích của phép lai phân tích là nhằm xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội là thuần chủng hay không thuần chủng.






( 0,5 điểm)
Câu 2: So sánh ADN và ARN về cấu tạo và chức năng?(2.0 điểm)
	
	

ADN
	ARN
	

	Cấu tạo


	· Có 2 mạch đơn;

· Có 4 loại đơn phân là A,T,G,X

· Kích thước,khối lượng phân tử lớn hơn ARN
	· Có 1 mạch đơn;

· Có 4 loại đơn phân là A,U,G,X

-  Kích thước,khối lượng phân tử nhỏ hơn ADN
	0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm

	Chức năng
	Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.
	Tham gia vào qua trình tổng hợp protein
	0.5 điểm


Câu 3: Đột biến gen là gì? Theo em : tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? (1.5 điểm)  
· Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.









( 0,5 điểm)
· Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho sinh vật: vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên(0,5 điểm), gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.




( 0,5 điểm)
Câu 4: Trong Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: “Những người có quan hệ huyết thống trong vòng 03 đời không được kết hôn với nhau.” Em hãy dựa trên cơ sở di truyền học để giải thích vì sao lại có quy định cấm như trên? (0.5 điểm)
-  Vì làm cho các đột biến gen lặn (hay tính trạng lặn) được biểu hiện ở cơ thể đồng hợp thành kiểu hình gây hại ( giảm sức sống cá thể đời con, bệnh tật.
Câu 5: Quá trình nhân đôi ADN (hay tổng hợp ADN) là một cơ chế sao chép các phân tử ADN xoắn kép trước mỗi lần phân bào. Kết quả của quá trình này: Từ 01 ADN ban đầu tạo ra hai phân tử ADN mới giống nhau và giống ADN ban đầu (hoặc có thể gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ sai khác với tần số rất thấp (thông thường dưới một phần vạn)). 
a/ Giả sử: 01 ADN thực hiện liên tiếp 02 lần nhân đôi thì kết thúc quá trình này sẽ có bao nhiêu ADN? 
· 04 phân tử ADN 


(0.5 điểm)
b/ Cơ chế nhân đôi thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Giải thích vì sao 02 ADN mới giống nhau và giống ADN ban đầu? (1.0 điểm)
- Nguyên tắc bổ sung: (0.25 điểm) Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ. Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A  liên kết T, G liên kết X và ngược lại. (0.25 điểm)
- Nguyên tắc giữ lại một nữa (bán bảo toàn): (0.25 điểm)  Trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới  (0.25 điểm)  

c/ Quá trình nhân đôi ADN có thể tạo ra 02 ADN mới gần giống nhau (tần số rất thấp). Theo em, nguyên nhân nào làm 02 ADN mới xảy ra sai khác? (0.5 điểm)

· Do các tác động của môi trường trong hoặc ngoài xảy ra trong quá trình nhân đôi ( làm xuất hiện đột biến gen 

Câu 6: (1, 0 điểm) Một gen có một phần trình tự nucleotit trên mạch bổ sung như sau:




5 / … - A - T - G - X - T - A - G - T - X - … 3 / 

Hãy viết một phần trình tự các nucleotit trên mạch khuôn mẫu của gen và một phần trình tự nuclotit trên phân tử ARN do  gen này tổng hợp. 

5 / … - A - T - G - X - T - A - G - T - X - … 3 /  mạch bổ sung 

  3 / … - T - A - X - G - A - T - X - A - G - … 5 /  mạch khuôn của gen (0.5 điểm)
  5 / … - A - U - G - X - U - A - G - U - X - … 3 /  ARN                        (0.5 điểm)
BÀI TẬP: ( 2, 0 đ) Ở Cá chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Cho lai Cà chua quả vàng với quả đỏ đều thuần chủng. Em hãy, xác định kiểu hình và kiểu gen của F1 và F2?. (Học sinh có thể không cần viết sơ đồ lai).
* Quy ước gen : - Gen A: Quả đỏ > Gen a: Quả vàng    (0,25 đ)
* Kiểu gen bố mẹ thuần chủng (PTC)



-Quả đỏ : AA  

(0,25 đ)




Quả vàng: aa (0,25 đ)   




P:tc     Quả đỏ AA       X    Quả vàng aa 
(0,25 đ)
F1​.................  Aa....(100% quả đỏ)..(0,5 đ)

F2:  KG: 1 AA; 2Aa ; 1 aa     (0, 25 đ)

       KH: 3 quả đỏ; 1 quả vàng   (0, 25 đ)
( Giáo viên có thể linh động cho điểm nếu các em diễn đạt đúng ý nhưng theo cách khác ). 

–HẾT-

